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Ngày 2/5/2018 

Thứ 4 SL Đơn vị tính Đơn giá Tổng 

 371  11000 4081000 

Gạo 48.23 Kg 14000 675220 

Mỳ chính 0.3 Kg 58000 17400 

Bột canh vifon 4 Gói 5000 20000 

Dầu ăn Nepture 2 Lít 45000 90000 

Mắm cát hải 0.5 Lít 20000 10000 

Xương 4 Kg 60000 240000 

Thịt 4 Kg 75000 300000 

Ruốc 9.1 Kg 240000 2184000 

Trứng 30 Quả 2500 75000 

Bánh ña nem 16 Gói 6000 96000 

Miến 0.5 kg 40000 20000 

Bí ñỏ 20 Kg 15000 300000 

Mộc nhĩ 0.4 Kg 100000 40000 

Cà rốt 0.6 Kg 10000 6000 

Hành mùi 0.369 Kg 20000 7380 
 


